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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 24 tháng 10 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV TW) 
1. Tin bão gần biển Đông (bão Sơn Tinh)
Hồi 01 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão Sơn Tinh ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
(Có bản tin bão kèm theo)

2. Dự báo thời tiết ngày 24/10 như sau:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

-  Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo nhanh số 285/BC-CQTT của Cơ quan thường trực - Bộ đội Biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ 00 ngày 25/10/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 26.147 tàu/150.785 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 291 tàu/2.690 người; 
- Khu vực quần đảo Trường Sa: 1.308 tàu/15.074 người;
- Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 24.548 tàu/133.021 người.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 47/CĐ-TW hồi 9h30 ngày 24/10/2012 gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu và các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đối phó với bão gần biển Đông

- Các Bộ: Y tế, Giao thông vận tải có Công điện gửi các địa phương và các cơ quan chức năng thuộc Bộ triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, đôn đốc thực hiện nội dung Công điện số 47/CĐ-TW, trong đó yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và đề phòng các tình huống xấu có thể xẩy ra.

2. Các địa phương
Các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão.

IV. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 23/10 đến 19h ngày 24/10, trên cả nước hầu như không có mưa, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 20 mm; Hà Bằng (Phú Yên): 30 mm.
2. Lượng mưa đêm: Đêm 24/10 rạng sáng ngày 25/10, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 20m, các khu vực khác không mưa. Riêng trạm Tam Kỳ (Quảng Nam): 36 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 21/10 đến 19h ngày 24/10/2012, các tỉnh Bắc Bộ và Nam Bộ hầu như không mưa, các khu vực khác có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	M’Drak (Đắc Lắc)
	95 mm
	
	Vạn Ninh (Khánh Hòa)
	119 mm

	Krong Buk (Đắc Lắc)
	80 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	90 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	92 mm
	
	Phước Đại (Ninh Thuận)
	91 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	83 mm
	
	Gò Dầu Hạ (Tây Ninh)
	86 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông ở mức thấp; thực đo lúc 7h/25/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,96m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,64m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Trưa, chiều ngày 23/10, lũ trên sông Dinh (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại Ninh Hòa: 4,89m (3h /23/10), trên BĐ2 là 0,09m. Sáng 24/10, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/24/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,06m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 1,50m, sông Dinh tại Ninh Hòa: 3,61m.
Dự báo: Ngày 25/10, mực nước các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ
Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 23/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,66m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,46m. 

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống chậm, lúc 7h/24/10 là 111,41m.
Dự báo: 
Ngày 24 và 25/10, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau lên lại theo triều. Đến ngày 28/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7m; tại Châu Đốc lên mức 2,55m. 

Ngày 25/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,35m.
VI. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/10
	212,39
	113,52
	968
	72

	
	7h
	25/10
	212,54
	113,66
	1.151
	0

	Hòa Bình
	7h
	24/10
	113,59
	10,96
	250
	0

	
	7h
	25/10
	113,73
	10,2
	1.100
	169

	Thác Bà
	7h
	24/10
	57,43
	23,56
	119 (Q​vàoTB 
ngày 24/10)
	326 (QraTB
ngày 24/10)

	
	7h
	25/10
	57,36
	23,41
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/10
	118,52
	47,59
	170
	191

	
	7h
	25/10
	118,47
	47,61
	191
	187


VII. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CÔNG TÁC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP
- Các địa phương và Bộ đội Biên phòng thông báo và yêu cầu các tàu đang hoạt động trên khu vực quần đảo Hoàng Sa di chuyển về đất liền để đảm bảo an toàn.

- Tiểu ban thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW tổ chức họp vào 17h15 ngày 25/10 để chỉ đạo công tác đối phó với bão./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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